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1 5900189325-012 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.05 TẠI LAI CHÂU
Công trình thủy điện Nậm Na 2, xã Hồng 
Thu, tỉnh Lai Châu

        11.862.196.146 

2 5900189325-014 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.09 Bản Tó Khò, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu         23.342.087.649 

3 4400135552-015 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.01 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 Xã Khoen On, tỉnh Lai Châu         23.426.325.464 

4 4400135552-005 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.04 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 TẠI LAI CHÂU Xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu           4.868.724.086 

5 6200003760 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NHÂM Khu 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu         26.649.202.442 

6 6200016664 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI ANH HUÂN Tổ 9, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu           6.055.736.441 

7 6200024256 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VIỆT - THÁI SƠN
Số nhà 139, đường Lê Duẩn, Tổ 1, phường 
Tân Phong, tỉnh Lai Châu

          3.268.955.673 

8 6200068662 CÔNG TY TNHH MTV QUANG YÊN - LAI CHÂU Khu phố 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu           1.740.818.251 

9 6200021752 CÔNG TY TNHH MTV NO 256
Bản Đông Phong, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai 
Châu

          1.169.260.638 

10 6200007740 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ TỈNH LAI CHÂU Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu              866.883.306 

11 6200002661 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 307 LAI CHÂU Tổ 19, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu              511.875.195 

12 6200098307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN Bản Phiêng Bang, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu              391.546.354 

13 2800232356 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15 Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa              182.667.531 

14 6200103677 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAVICO Bản Nậm Xe, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu                90.223.773 

15 6200105258 CÔNG TY TNHH ĐT XD HOÀNG GIA
Số nhà 180, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, 
phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

               44.975.679 
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16 6200003792 CÔNG TY TNHH MTV QUANG HƯNG Khu 10, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu           2.443.928.920 

17 6200105441 CÔNG TY TNHH MTV MINH ÁNH Tổ 1, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu                  3.297.900 

18 6200103740 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG LAI CHÂU
Số 017 đường Điện Biên Phủ, tổ 18, phường 
Tân Phong, tỉnh Lai Châu

                 3.139.493 

19 6200084255 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN Tổ 3, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu           6.481.188.200 

20 6200123578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÙNG CƯỜNG
Số nhà 04, Ngõ 395, Khu 1, Xã Sìn Hồ, tỉnh 
Lai Châu

               11.784.400 

21 6200101609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC Bản Nậm Xe, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu              682.427.669 

22 5600163968 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN MẠNH LAI CHÂU 
Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân 
Phong, tỉnh Lai Châu

             748.425.527 

23 6200124130 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THAN UYÊN Bản Nà Phạm, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu                  3.000.000 

24 6200020621 Công Ty TNHH  Kim Loại Mầu Bảo Cương Tổ 18, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu           4.404.165.608 

25 5300102971-001 Chi nhánh công ty xi măng Lào Cai  tại Lai Châu Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu              132.121.447 

26 6200013945 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Y TẾ & THƯƠNG MẠI BẢO CHÂU
Số 149, đường Lê Duẩn, Tổ 1, phường Tân 
Phong, tỉnh Lai Châu

               80.195.959 

27 5600100319-001 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số III tỉnh Điện Biên tại Lai Châu Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu                57.763.807 

28 5300249734-001 Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Nhật Nga tại Lai Châu Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu                47.950.950 

29 6200119701  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN TRANG GROUP 
 Số nhà 099, Đường Lê Duẩn, Tổ 5, phường 
Tân Phong, tỉnh Lai Châu 

               24.050.300 

30 6200108273 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HOÀNG HẢI LAI CHÂU
Số 61, phố Hoàng Diệu, Tổ 18, phường Tân 
Phong, tỉnh Lai Châu

               12.613.800 

31 6200099999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU GACP VIỆT NAM Bản Mao Sao Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu                  9.213.900 

32 6200119959 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂY HOÀNG LIÊN Bản Mương 1, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu                  6.574.200 

33 6200098875 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH HUÂN PHÁT
Số nhà 159, đường Vừ A Dính, Tổ 12, 
phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

                 4.148.946 

34 6200096814 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG NGHIỆP THƯỢNG LƯU LAI CHÂU
Số nhà 061, phố Hoàng Diệu, Tổ 18, 
phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu

                 3.279.200 
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35 6200120369 CÔNG TY CỔ PHẦN TLC
Số nhà 009, đường Nguyễn Viết Xuân, 
phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu

                 3.123.300 

36 6200120390 CÔNG TY CỔ PHẦN KTĐ ĐẠI VIỆT LAI CHÂU
Số nhà 66, phố Hoàng Diệu, phường Tân 
Phong, tỉnh Lai Châu

                 3.001.800 

37 6200116450 CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH LAI CHÂU
Số nhà 056, đường Trần Quốc Toản, tổ 18, 
phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu

                 3.000.000 

 Tổng cộng       119.639.873.954 
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